
LOẠI II LOẠI I

SC-4 4 - (4, 6) 600 500

SC-6 6 - (6, 8) 700 900 500

SC-10 10 - (6, 8) 800 1,200 500

SC-16 16 - (6, 8, 10) 1,200 1,400 500

SC-25 25 - (8, 10, 12) 1,600 2,000 200

SC-35 35 - (8, 10, 12) 2,000 2,600 200

SC-50 50 - (8, 10, 12) 3,000 4,000 100

SC-70 70 - (8, 10, 12) 4,800 6,500 50

SC-95 95 - (8, 10, 12) 6,600 10,000 50

SC-120 120 - (8, 10, 12) 10,000 17,500 50

SC-150 150 - (12, 14, 16) 13,000 22,500 50

SC-185 185 - (12, 14, 16) 16,000 30,000 10

SC-240 240 - (12, 14, 16) 24,500 44,000 10

SC-300 300 - (12, 14, 16) 39,000 62,000 10

SC-400 400 - (12, 14, 16) 63,000 10

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

DTL1-16 16 3,500 20

DTL1-25 25 4,000 20

DTL1-35 35 5,000 20

DTL1-50 50 6,000 20

DTL1-70 70 7,000 10

DTL1-95 95 9,000 10

DTL1-120 120 12,000 10

DTL1-150 150 15,000 10

DTL1-185 185 20,000 10

DTL1-240 240 24,000 10

DTL1-300 300 43,000 10

DTL1-400 400 97,000 10

DTL1-500 500 195,000 10

DTL1-630 630 325,000 10

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHƯƠNG ELECTRIC
                           Website: www.dienhoangphuong.com - www.dayrutnhua.com
                           Mail: dienhoangphuong@gmail.com
                           Hotline: 0932827387 - 0903334387

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
(Áp dụng từ 06/2018)

COSSE ĐỒNG NHÔM - DTL1

COSSE BÍT - SC

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH
ĐƠN GIÁ

SL/BỊCH
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MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

DTL2-16 16 18,000 20

DTL2-25 25 19,000 20

DTL2-35 35 20,000 20

DTL2-50 50 22,000 20

DTL2-70 70 23,000 10

DTL2-95 95 24,000 10

DTL2-120 120 43,000 10

DTL2-150 150 45,000 10

DTL2-185 185 68,000 10

DTL2-240 240 70,000 10

DTL2-300 300 85,000 10

DTL2-400 400 208,000 10

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

GT-16 16 1,300 50

GT-25 25 1,500 50

GT-35 35 2,000 20

GT-50 50 3,000 20

GT-70 70 4,000 10

GT-95 95 5,000 10

GT-120 120 7,000 10

GT-150 150 8,500 10

GTL-185 185 10,500 10

GT-240 240 14,000 10

GT-300 300 23,500 10

GT-400 400 39,000 10

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

GTY-4 4 700 200

GTY-6 6 800 200

GTY-10 10 900 100

GTY-16 16 1,100 100

GTY-25 25 1,800 100

GTY-35 35 2,500 100

GTY-50 50 3,900 100

GTY-70 70 5,800 20

GTY-95 95 8,000 20

GTY-120 120 12,000 10

GTY-150 150 14,000 10

GTY-185 185 18,000 10

GTY-240 240 27,000 10

GTY-300 300 40,000 10

GTY-400 400 58,000 10

COSSE ĐỒNG NHÔM LOẠI DÀY - DTL2

ỐNG NỐI NHÔM - GT

ỐNG NỐI ĐỒNG - GTY
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MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

GTL-10 10 8,000 10

GTL-16 16 8,500 10

GTL-25 25 10,000 10

GTL-35 35 12,000 10

GTL-50 50 17,000 10

GTL-70 70 21,000 10

GTL-95 95 30,000 10

GTL-120 120 36,000 10

GTL-150 150 45,000 10

GTL-185 185 60,000 10

GTL-240 240 70,000 10

GTL-300 300 93,000 10

GTL-400 400 156,000 10

GTL-500 500 240,000 10

GTL-630 630 400,000 10

MÃ SẢN PHẨM DÙNG CHO DÂY ĐƠN GIÁ SL/BỊCH MÀU SẮC

FDD 1.25-250 0.5 - 1.5 mm 130,000 1,000

FDD 2-250 1.5 - 2.5 mm 148,000 1,000

FDD 5.5-250 4.0 - 6.0 mm 206,000 500

MDD 1.25-250 0.5 - 1.5 mm 129,000 1,000

MDD 2-250 1.5 - 2.5 mm 148,000 1,000

MDD 5.5-250 2.5-6.0 mm 206,000 500

MÃ SẢN PHẨM DÙNG CHO DÂY ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

SV-1.25-3 0.5 - 1.5 mm 98,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

SV-2-3 1.5 - 2.5 mm 98,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

SV-2-4 1.5 - 2.5 mm 98,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

SV-2-5 1.5 - 2.5 mm 112,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

SV-3.5-5 2.5 - 4.0 mm 87,000 500 Xanh - Đỏ - Đen

SV-5.5-5 4.0 - 6.0 mm 111,000 500 Xanh - Đỏ - Vàng

SV-5.5-6 4.0 - 6.0 mm 142,000 500 Xanh - Đỏ - Vàng

SV-5.5-8 4.0 - 6.0 mm 160,000 500 Xanh - Đỏ - Vàng

MÃ SẢN PHẨM DÙNG CHO DÂY ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

RV-1.25-3 0.5 - 1.5 mm 98,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

RV-2-3 1.5 - 2.5 mm 98,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

RV-2-4 1.5 - 2.5 mm 98,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

RV-2-5 1.5 - 2.5 mm 112,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

RV-3.5-5 2.5 - 4.0 mm 87,000 500 Xanh - Đỏ - Đen

RV-5.5-5 4.0 - 6.0 mm 111,000 500 Xanh - Đỏ - Vàng

RV-5.5-6 4.0 - 6.0 mm 142,000 500 Xanh - Đỏ - Vàng

RV-5.5-8 4.0 - 6.0 mm 160,000 500 Xanh - Đỏ - Vàng

COSSE CHỈA SV - PHỦ NHỰA

ỐNG NỐI ĐỒNG NHÔM - GTL

COSSE GHIM CAPA

COSSE TRÒN RV - PHỦ NHỰA
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MÃ SẢN PHẨM DÙNG CHO DÂY ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

E0508 0.5 mm 59,000 1,000 Xanh - đỏ

E7508 0.75 mm 59,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

E1008 1.0 mm 59,000 1,000Xanh - Đỏ - Vàng - Đen

E1508 1.5 mm 59,000 1,000Xanh - Đỏ - Vàng - Đen

E2508 2.5 mm 71,000 1,000Xanh - Đỏ - Vàng - Đen

E4009 4.0 mm 102,000 1,000Xanh - Đỏ - Vàng - Đen

E6012 6.0 mm 149,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

E1012 10 mm 196,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

DBV 1.25-10 0.5 - 1.5 220,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

DBV 1.25-14 0.5 - 1.5 273,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

DBV 1.25-18 0.5 - 1.5 338,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

DBV 2-10 1.5 - 2.5 247,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

DBV 2-14 1.5 - 2.5 286,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

DBV 2-18 1.5 - 2.5 351,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

DBV5.5-10 4.0 - 6.0 520,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

DBV 5.5-14 4.0 - 6.0 650,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

DBV 5.5-18 4.0 - 6.0 741,000 1,000 Xanh - Đỏ - Vàng

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

SNB-1.25-3 0.5 - 1.5 mm 77,000 1,000

SNB-2-3 1.5 - 2.5 mm 77,000 1,000

SNB-2-4 1.5 - 2.5 mm 77,000 1,000

SNB-2-5 1.5 - 2.5 mm 90,000 1,000

SNB-3.5-5 2.5 - 4.0 mm 155,000 1,000

SNB-5.5-5 4.0 - 6.0 mm 194,000 1,000

SNB-5.5-6 4.0 - 6.0 mm 258,000 1,000

SNB-5.5-8 4.0 - 6.0 mm 296,000 1,000

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH DÂY ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

RNB-1.25-3 0.5 - 1.5 mm 77,000 1,000

RNB-2-3 1.5 - 2.5 mm 77,000 1,000

RNB-2-4 1.5 - 2.5 mm 77,000 1,000

RNB-2-5 1.5 - 2.5 mm 90,000 1,000

RNB-3.5-5 2.5 - 4.0 mm 155,000 1,000

RNB-5.5-5 4.0 - 6.0 mm 194,000 1,000

RNB-5.5-6 4.0 - 6.0 mm 258,000 1,000

RNB-5.5-8 4.0 - 6.0 mm 296,000 1,000

RNB-8-6 6.0 - 10 mm 515,000 500

COSSE PIN DẸP - BDV

COSSE PIN RỖNG

COSSE TRẦN - SNB

COSSE TRẦN -RNB
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MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

MPD 1.25-156 Đầu nối MPD 1.25-156 220,000 1,000

FPD 1.25-156 Đầu nối FPD 1.25-156 295,000 1,000

MPD 2-156 Đầu nối MPD 2-156 230,000 1,000

FPD 2-156 Đầu nối FPD 2-156 308,000 1,000

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH CHỤP COSSE ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

V-1.25 V1.25 2 102

V-2 V2 3 102

V-3.5 V3.5 4 142

V-5.5 V5.5 6 142

V-8 V8 10 163

 V-14  V14 16 203

V-22 V22 25, 35 305

V-38 V38 50 407

V-60 V60 70 610

V-80 V80 95 1,000

V-100 V100 120 1,200

V-125 V125 150 1,700

V-150 V150 185 2,400

V-200 V200 240 3,500

V-250 V250 300 5,000

V-400 V400 400 6,500

V-500 V500 500 8,000

V-600 V600 630 10,000

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ MÀU SẮC GHI CHÚ

2525 25 x 25 mm 25,000

2545 25 x 45 mm 32,000

3535 35 x 35 mm 33,000

3545 35 x 45 mm 37,000

4545 45 x 45 mm 42,000

4565 45 x 65 mm 50,000

6565 65 x 65 mm 62,000

8585 85 x 85 mm 85,000

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MÀU SẮC GHI CHÚ

PU-4 PU 4x2.5 360,000 Trắng-Đỏ-Xanh 200 Mét/cuộn

PU-6 PU 6x4 615,000 Trắng-Đỏ-Xanh 200 Mét/cuộn

PU-8 PU 8x5 500,000 Trắng-Đỏ-Xanh 100 Mét/cuộn

PU-10 PU 10x6.5 830,000 Trắng-Đỏ-Xanh 100 Mét/cuộn

PU-12 PU 12x8 1,140,000 Trắng-Đỏ-Xanh 100 Mét/cuộn

PU-14 PU 14x10 1,620,000 Trắng-Đỏ-Xanh 100 Mét/cuộn

PU-16 PU 16x12 1,800,000 Trắng-Đỏ-Xanh 100 Mét/cuộn

ỐNG HƠI

COSSE NỐI PHỦ NHỰA

MŨ CHỤP COSSE

MÁNG NHỰA
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SẮT ĐỒNG

DJ211-M DJ211-3.5A-Đực 350,000 486,000 5,000

DJ211-F DJ221-3.5A-Cái 350,000 486,000 5,000

DJ611-2.3 DJ611-2.8A-Lưỡi 2.8 350,000 486,000 5,000

E2.8-M E2.8 X 0.5A-Móc 2.8 350,000 486,000 5,000

DJ611-6.3 DJ611-6.3B-Lưỡi 6.3 221,000 362,000 2,000

DJ622-M DJ622-E6.3B-Móc 6.3 221,000 362,000 2,000

DJ622-G DJ622-D6.3B-2 Gạch 6.3 221,000 362,000 2,000

DJ621 DJ621-B 6.3B-Lưỡi móc 6.3 432,000 2,000

DJ622-G4.8 DJ622-D4.8A-2 Gạch 4.8 522,000 5,000

GT-4.2 Ghim tròn 4.2 486,000 5,000

GT-3.2 Ghim tròn 3.2 770,000 10,000

DJ221-5.7 DJ221-5.7A 660,000 5,000

DJD029 DJD029-2-Ghim bông huệ 520,000 5,000

MT-3.5L Mũ tròn 3.5 lớn 5,000

MT-3.5L Mũ tròn 3.5 nhỏ 5,000

MD-6.3 Mũ dẹp 6.3 5,000

MD-2.8 Mũ dẹp 2.8 5,000

MD-4.8 Mũ dẹp 4.8 5,000

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM RĂNG ĐƠN GIÁ MÀU SẮC

SM-25 Sứ đỡ SM-25 6 5,000

SM-30 Sứ đỡ SM-30 8 6,500

SM-35 Sứ đỡ SM-35 10 8,000

SM-40 Sứ đỡ SM-40 10 8,500

SM-51 Sứ đỡ SM-51 20 9,000

SM-76 Sứ đỡ SM-76 40 23,000

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ QUI CÁCH GHI CHÚ

RCT-35 Biến dòng 30/5A - 300/5A 90,000 50C/T

RCT-58 Biến dòng 400/5A 110,000 40C/T

RCT-58 Biến dòng 500/5A 115,000 40C/T

RCT-58 Biến dòng 600/5A 115,000 40C/T

RCT-90 Biến dòng 800/5A 185,000 30V/T

RCT-90 Biến dòng 1,000/5A 207,000 30V/T

RCT-110 Biến dòng 1,200/5A 260,000 20C/T

RCT-110 Biến dòng 1,500/5A 316,000 20C/T

RCT-110 Biến dòng 2,000/5A 460,000 20C/T

RCT-110 Biến dòng 2,500/5A 575,000 20C/T

RCT-110 Biến dòng 3,000/5A 690,000 20C/T

RCT-110 Biến dòng 4,000/5A 805,000 20C/T

Đỏ

BIẾN DÒNG RCT - TAIWAN

277,000

SỨ ĐỠ - SM

209,000

243,000

SL/BỊCH
ĐƠN GIÁ

ĐẦU GHIM

209,000

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH

277,000
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MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP MÀU SẮC

AD16-16C Đèn báo Led Ø 16 6,000 20 Xanh - Đỏ - Vàng

AD16-22D/S Đèn báo Led Ø 22 6,000 10 Xanh - Đỏ - Vàng

AD16-30D/S Đèn báo Led Ø 30 11,000 10 Xanh - Đỏ

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP MÀU SẮC

LA38/11D Nút nhấn có đèn Ø 22 22,000 10 Xanh - Đỏ - Vàng

LA38/11D Nút nhấn không đèn Ø 22 11,000 10 Xanh - Đỏ - Vàng

LA38-11ZS Nút nhấn stop phi 22 22,000 10 Đỏ

LA38-11X2 Công tắc xoay 2VT Ø 22 13,000 10

LA38-11X3 Công tắc xoay 3VT Ø 22 13,000 10

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP MÀU SẮC

PB-25 Nút nhấn Ø 25 9,500 10

PB-30 Nút nhấn Ø 30 10,000 10

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP MÀU SẮC

TBL-25 Nút nhấn đầu lồi Ø 25 10,000 10

TBL-30 Nút nhấn đầu lồi Ø 30 11,000 10

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP GHI CHÚ

SS-25X2 Công tắc xoay 2VT Ø 25 11,000 10

SS-22X3 Công tắc xoay 3VT Ø 25 11,000 10

SS-30X2 Công tắc xoay 2VT Ø 30 12,000 10

SS-30X3 Công tắc xoay 3VT Ø 30 12,000 10

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP MÀU SẮC

MB-25 Nút nhấn khẩn Ø 25 16,000 10

MB-30 Nút nhấn khẩn Ø 30 16,000 10

RE-25 Nút nhấn reset Ø 25 25,000 10

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/BỊCH MÀU SẮC

Mác nút nhấn  Ø 22 3,000 100

Mác nút nhấn  Ø 25 3,000 100

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP GHI CHÚ

MST-102 Công tắc sắt 102 3,000 100

MST-103 Công tắc sắt 103 3,500 100

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP GHI CHÚ

KCD11-102N Công tắc 3 chân 4,000 100

KCD7-201N Công tắc 4 chân 5,000 50

KCD7-201N Công tắc 6 chân 6,000 50

KCD1-105 Công tắc tròn 3 chân 3,500 100

NÚT NHẤN, CÔNG TẮC XOAY - LA38

MÁC TÊN ĐÈN BÁO, NÚT NHẤN

Xanh - Đỏ

Xanh - Đỏ

NÚT NHẤN ĐẦU LỒI - TBL

Đen

CÔNG TẮC GẠT - MST

NÚT NHẤN KHẨN

NÚT NHẤN - PB

Xanh - Đỏ

CÔNG TẮC XOAY - SS

CÔNG TẮC ĐÈN

ĐÈN BÁO LED - APT
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MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP GHI CHÚ

Nút nhấn 3P-10A 60,000

Nút nhấn 3P-15A 70,000

Nút nhấn 3P-30A 78,000

CPB-2 Nút nhấn 2 nút ON/OFF 40,000

CPB-3 Nút nhấn 3 nút FWD/REW/OFF 51,000

B-3 Nút nhấn 3 nút mũi tên 46,000

QUY CÁCH MÁU SẮC ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Co nhiệt Ø 1.5 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 145,000 200 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 2 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 162,500 200 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 2.5 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 187,500 200 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 3 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 205,000 200 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 4 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 225,000 200 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 5 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 130,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 6 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 141,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 8 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 159,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 10 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 186,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 12 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 234,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 13 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 260,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 14 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 273,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 16 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 358,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 18 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 403,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 20 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 485,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 22 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 572,000 100 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 25 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 156,000 25 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 30 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 202,000 25 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 35 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 244,000 25 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 40 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 293,000 25 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 50 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 398,000 25 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 60 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 540,000 25 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 70 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 638,000 25 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 80 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn 810,000 25 Mét/cuộn

Co nhiệt Ø 120 Đỏ - Vàng - Xanh - Đen Cuộn Call 25 Mét/cuộn

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM CHẤT LIỆU ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

EL-180 3 rãnh 6 mm 33,500

EL-180 3 rãnh 10 mm 33,500

EL-210 3 rãnh 7 mm 46,000

EL-130 4 rãnh 10 mm 66,000

EL-270 3x3 rãnh 5 mm 84,000

EL-270 2x3 rãnh 11 mm 84,000

EL-295 4 rãnh 6 mm 108,000

EL-295 4 rãnh 11 mm 108,000

EL-409 2x4 rãnh 11 mm 143,000

THANH ĐỠ BUSBAR - TAIWAN

NÚT NHẤN NHẢ - TAIWAN

NÚT NHẤN TỰ GIỮ - TAIWAN

ỐNG CO NHIỆT
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MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP GHI CHÚ

TZ-8104 CTHT TZ-8104 88,000 10

TZ-8107 CTHT TZ-8107 88,000 10

TZ-8108 CTHT TZ-8108 88,000 10

TZ-8111 CTHT TZ-8111 88,000 10

TZ-8112 CTHT TZ-8112 88,000 10

TZ-8122 CTHT TZ-8122 88,000 10

TZ-8166 CTHT TZ-8166 88,000 10

TZ-8167 CTHT TZ-8167 88,000 10

TZ-8168 CTHT TZ-8168 88,000 10

TZ-8169 CTHT TZ-8169 88,000 10

CZ-7100 CTHT CZ-7100 56,000 20

CZ-7110 CTHT CZ-7110 58,500 20

CZ-7120 CTHT CZ-7120 47,500 20

CZ-7121 CTHT CZ-7121 47,500 20

CZ-7124 CTHT CZ-7124 56,000 20

CZ-7140 CTHT CZ-7140 47,500 20

CZ-7141 CTHT CZ-7141 47,500 20

CZ-7144 CTHT CZ-7144 56,000 20

CZ-7166 CTHT CZ-7166 85,000 20

CZ-7310 CTHT CZ-7310 58,500 20

CZ-7311 CTHT CZ-7311 65,000 20

CZ-7312 CTHT CZ-7312 65,000 20

CM-1300 CTHT CM-1300 41,000 20

CM-1301 CTHT CM-1301 41,000 20

CM-1303 CTHT CM-1303 46,500 20

CM-1305 CTHT CM-1305 46,500 20

CM-1306 CTHT CM-1306 38,500 20

CM-1307 CTHT CM-1307 46,000 20

CM-1308 CTHT CM-1308 55,000 20

CM-1309 CTHT CM-1309 55,000 20

CM-1701 CTHT CM-1701 35,000 20

CM-1702 CTHT CM-1702 35,000 20

CM-1703 CTHT CM-1703 38,500 20

CM-1704 CTHT CM-1704 38,500 20

CM-1705 CTHT CM-1705 38,500 20

CM-1743 CTHT CM-1743 46,000 20

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐIỆN ÁP ĐƠN GIÁ MÀU SẮC

LTE-1101 Đèn quay không còi 90,000 Xanh - Đỏ - Vàng

LTE-1101J Đèn quay có còi 105,000 Xanh - Đỏ - Vàng
12 - 24 - 220V

ĐÈN QUAY

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

www.dienhoangphuong.com



MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐIỆN ÁP ĐƠN GIÁ SL/HỘP

MY4 Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ 13,500 50

LY4 Relay kiếng 14 chân dẹp lớn 31,000 20

MY2 Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ 13,500 50

LY2 Relay kiếng 8 chân dẹp lớn 13,500 50

MK2 Relay kiếng 8 chân tròn 25,000 20

MK3 Relay kiếng 11 chân tròn 25,000 20

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP GHI CHÚ

PYF08A Đế 8 chân dẹp nhỏ 6,500 20

PTF08A Đế 8 chân dẹp lớn 6,500 20

PTF14A Đế 14 chân dẹp nhỏ 7,500 20

PTF14A Đế 14 chân dẹp lớn 15,000 20

PF083A Đế 8 chân tròn 5,500 20

PF113A Đế 11 chân tròn 7,500 20

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP GHI CHÚ

RO15
Cầu chì 10x38  
2A-32A 

1,200 20

RO16
Cầu chì 14x51
8A-40A

2,000 20

RO24
Cầu chì 5 SA  RO24 
10A-16A-20A-32A

2,600 20

RT18-32 Cầu chì RT 18-32 11,000 10

RT18-63 Cầu chì RT 18-63 16,500 6

FS-101 Cầu chì kiếng FS-101 5,000 20 Vỏ + Ruột

Ruột cầu chì kiếng 5x20 30,000 100

Ruột cầu chì kiếng 6x30 35,000 100

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

PG-7 Ốc siết cáp PG7 1,400

PG-9 Ốc siết cáp PG9 1,800

PG-11 Ốc siết cáp PG11 2,000

PG-13.5 Ốc siết cáp PG13.5 2,400

PG-16 Ốc siết cáp PG16 3,200

PG-21 Ốc siết cáp PG21 4,800

PG-25 Ốc siết cáp PG25 6,300

PG-29 Ốc siết cáp PG29 7,800

PG-36 Ốc siết cáp PG36 15,000

PG-42 Ốc siết cáp PG42 18,000

PG-48 Ốc siết cáp PG48 21,000

PG-63 Ốc siết cáp PG63 25,000

China

12V-24V-220V

CẦU CHÌ 

Gía đã bao gồm

ron cao su

ỐC XIẾT CÁP NHỰA PG

RELAY KIẾNG

ĐẾ RELAY
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MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

M-12 M12x1.5 1,400

M-16 M16x1.5 1,800

M-20 M20x1.5 2,400

M-25 M25x1.5 3,200

M-32 M32x1.5 6,300

M-40 M40x1.5 15,000

M-50 M50x1.5 18,000

M-63 M63x1.5 210,000

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

MM-12 M12x1.5 13,000

MM-16 M16x1.5 18,000

MM-20 M20x1.5 23,000

MM-25 M25x1.5 36,000

MM-32 M32x1.5 55,000

MM-40 M40x1.5 100,000

MM-50 M50x1.5 170,000

MM-63 M63x1.5 265,000

MM-72 M72x1.5 506,000

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐIỆN ÁP ĐƠN GIÁ MÀU SẮC

KH-16 Còi hụ Ø 22 104,000 Đỏ

KH-22 Còi hụ có đèn chớp Ø 22 110,000 Đỏ

KH-4025 Còi hụ KH 4025 Call Đỏ

KH-402 Còi hụ KH 402 Call Đỏ

KH-403 Còi hụ KH 403 Call Đỏ

KH-405 Còi hụ KH 405 Call Xám

MS-190 Còi hụ MS 190 110,000 Xám

MS-290 Còi hụ MS 290 175,000 Xám

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐIỆN ÁP ĐƠN GIÁ SL/THÙNG

QH-80 Quạt hút 80x80 mm 51,000 60

QH-90 Quạt hút 90x90 mm 51,000 60

QH-120 Quạt hút 120x120 mm 48,000 40

QH-150 Quạt hút 150x150 mm 123,000 24

QH-160 Quạt hút 160x160 mm 110,000 24

QH-180 Quạt hút 180x180 mm 270,000 10

QH-200 Quạt hút 200x200 mm 270,000 10

QH-120-110 Quạt hút 120x120 mm 110V 54,000 40

QH-120-24 Quạt hút 120x120 mm 24V 70,000 40

QH-120-12 Quạt hút 120x120 mm 12V 65,000 40

ỐC XIẾT CÁP KIM LOẠI MẠ NIKEN LOẠI M

QUẠT HÚT - LOẠI THƯỜNG

CÒI HỤ

China

Gía đã bao gồm
ron cao su

12 - 24 - 220V

220V

China

ỐC XIẾT CÁP NHỰA LOẠI M
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MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐIỆN ÁP ĐƠN GIÁ SL/THÙNG

QH-80T Quạt hút 80x80 mm 59,000 50

QH-90T Quạt hút 90x90 mm 59,000 50

QH-120T Quạt hút 120x120 mm 60,000 40

QH-120T-110 Quạt hút 120x120 mm 110V 60,000 40

QH-120T-48 Quạt hút 120x120 mm 48V 119,000 40

QH-120T-24 Quạt hút 120x120 mm 24V 106,000 40

QH-120T-12 Quạt hút 120x120 mm 12V 106,000 40

QH-120T-24N Quạt hút 120x120 mm-Vỏ nhựa 24V 82,000 40

QH-120T-12N Quạt hút 120x120 mm-Vỏ nhựa 12V 82,000 40

QH-150T Quạt hút 150x150 mm 145,000 24

QH-160T Quạt hút 160x160 mm 133,000 24

QH-180T Quạt hút 180x180 mm 300,000 10

QH-200T Quạt hút 200x200 mm 300,000 10

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐIỆN ÁP ĐƠN GIÁ SL/THÙNG

MM-80 Quạt hút 80x80 mm 188,000 60

MM-90 Quạt hút 90x90 mm 188,000 60

MM-120 Quạt hút 120x120 mm 200,000 40

MM-120 Quạt hút 150x150 mm 336,000 24

MM-120T Quạt tròn160 mm 336,000 24

MM-150BD Quạt bầu dục 150 mm 420,000 24

MM-200 Quạt hút 200x200 mm 540,000 10

MM-200D Quạt hút 200x200 mm-Loại dày 1,180,000 5

MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH (WxL) XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

46X300 4.6x300 300,000

46X400 4.6x400 375,000

79X300 7.9x300 480,000

79X400 7.9x400 555,000

79X500 7.9x500 660,000

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/BỊCH GHI CHÚ

SWB-6 Dây xoắn Ø 6 13,000 10 Mét

SWB-8 Dây xoắn Ø 8 15,000 10 Mét

SWB-10 Dây xoắn Ø 10 19,000 10 Mét

SWB-12 Dây xoắn Ø 12 22,000 10 Mét

SWB-14 Dây xoắn Ø 14 27,000 10 Mét

SWB-16 Dây xoắn Ø 16 35,000 10 Mét

SWB-19 Dây xoắn Ø 19 55,000 10 Mét

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP GHI CHÚ

AH3-3 Timer 3s, 6s, 10s, 30s, 60s 70,000 20

AH3-3 Timer 3m, 6m, 10m,30m, 60m 70,000 20

AH3-3 Timer 3h, 6h, 12h, 24h 70,000 20

220V

MUTUAL MOTOR

QUẠT HÚT - LOẠI TỐT

220V

220V

100 Sợi/bịch

DÂY RÚT INOX 304

China

TIMER CKC

DÂY XOẮN
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MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP GHI CHÚ

AH 3-3 Timer 3s, 6s, 10s, 30s, 60s 70,000 20

AH 3-3 Timer 3m, 6m, 10m,30m, 60m 70,000 20

AH 3-3 Timer 3h, 6h, 12h, 24h 70,000 20

DH 48S-s Timer điện tử DH 48S-S 220,000 10

DH 48S-2z Timer điện tử DH 48S-2Z 220,000 10

DH 48S Timer điện tử DH 48S 235,000 10

DH 48J Timer điện tử DH 48J 235,000 10

KG316-II Hẹn giờ KG316-II 16 chế độ 135,000

TB-35N Timer 24h TB-35N 250,000

TB-388 Timer 24h HDL TB 388 260,000

TB-118N Timer Panasonic TB118N 300,000

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ SL/HỘP GHI CHÚ

TC-253 Dmino 3P-25A 3,000 50 Cái/Hộp

TC-453 Dmino 3P-60A 19,000 20 Cái/hộp

TC-1003 Dmino 3P-100A 31,000

TC-1503 Dmino 3P-150A 51,000

TC-2003 Dmino 3P-200A 68,000

TC-254 Dmino 4P-25A 4,000 50 Cái/Hộp

TC-454 Dmino 4P-60A 23,000

TC-1004 Dmino 4P-100A 40,000

TC-1504 Dmino 4P-150A 62,000

TC-2004 Dmino 4P-200A 82,000

TC-2506 Dmino 6P-25A 6,000 50 Cái/Hộp

TC-2512 Dmino 12P-25A 12,000 25 Cái/Hộp

MÃ SẢN PHẨM ÁP SUẤT MẶT KÍNH ĐƠN GIÁ RĂNG

35,000

35,000

35,000

MÃ SẢN PHẨM ÁP SUẤT MẶT KÍNH ĐƠN GIÁ RĂNG

5, 7, 10, 15, 20, 25, 35, 50 Kg 78,000

100, 150, 200, 250, 300
350, 400 Kg

82,000

450, 500, 800, 1000 Kg 86,000

5, 7, 10, 15, 20, 25, 35, 50 Kg 208,000

100, 150, 200, 250, 300
350, 400 Kg

121,000

450, 500, 800, 1000 Kg 216,000

7, 10, 15, 20, 25, 35 Kg

HL63

HL100

KK 63 mm 13

100 17

ĐỒNG HỒ DẦU HOLAND

63 mm 13

TIMER PUNAI

DOMINO PHÍT ĐEN
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